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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.012401.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh về 

thành tích đột xuất 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

2 1.012392.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

3 1.012393.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Cờ thi 

đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh (cấp tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

4 1.012398.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh theo 

chuyên đề (cấp tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

5 1.012399.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Cờ thi 

đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh theo 

chuyên đề (cấp tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

6 1.012402.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh cho 

hộ gia đình (cấp tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

 

 

 

Thi 

đua- 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

Khen 

thưởng 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

7 1.012403.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh về 

thành tích đối ngoại 

(cấp tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

8 1.012395.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua 

Bộ, ban, ngành, tỉnh 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

9 1.012396.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu "Tập thể lao 

động xuất sắc" (cấp 

tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

10 1.009319.000.00.00.H35 

Thủ tục thẩm định 

thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố TTHC 

quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CPngày 07/10/2020 

của Chính phủ về thẩm định 

thànhlập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 

11 1.009320.000.00.00.H35 

Thủ tục thẩm định tổ 

chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố TTHC 

quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ về thẩm định thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 

12 1.009321.000.00.00.H35 

Thủ tục thẩm định 

giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố TTHC 

quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ về thẩm định thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

13 1.009331.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

thẩm định thành lập 

tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

về thẩm định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể tổ chức hành chính thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 

14 1.009332.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

thẩm định tổ chức lại 

tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

về thẩm định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể tổ chức hành chính thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 

15 1.009333.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

thẩm định giải thể tổ 

chức hành chính 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

về thẩm định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể tổ chức hành chính thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn bóa, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền  quản lý nhà nước của Sở Nội 

vụ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36321
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

16 1.009339.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

về thẩm định đề án vị 

trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 

24/12/2020 về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và công chức thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

17 1.009340.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính về 

thẩm định điều chỉnh 

vị trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 

24/12/2020 về việc công bố thủ tục 

hành chính quy định tại Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và công chức thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

18 1.009352.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

về thẩm định đề án vị 

trí việc làm, điều 

chỉnh vị trí việc làm 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của người 

đứng đầu Bộ, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=36961
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

19 1.009914.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

về thẩm định điều 

chỉnh vị trí việc làm, 

điều chỉnh vị trí việc 

làm thuộc thẩm 

quyền quyết định của 

người đứng đầu Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20 1.009354.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

về thẩm định số 

lượng người làm việc 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của bộ, 

ngành, địa phương 

Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

21 1.009355.000.00.00.H35 

Thủ tục hành chính 

về thẩm định điều 

chỉnh số lượng người 

làm việc thuộc thẩm 

quyền quyết định của 

bộ, ngành, địa 

phương 

Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và số lượng người làm việc 

Tổ chức 

– Biên 

chế 

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 



8  

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

22 1.012268.000.00.00.H35 

Thủ tục phân loại 

đơn vị hành chính 

cấp xã 

Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 

08/4/2024 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Chính quyền địa 

phương thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;  

Chính 

quyền 

địa 

phương 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 121/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, thay thế và Phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai 

Châu 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
  

1 1.012381.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND huyện cho cá 

nhân, tập thể theo 

công trạng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 



9  

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

2 2.000402.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Tập thể lao động 

tiên tiến 

 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

3 1.000843.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

4 2.000385.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Lao động tiên 

tiến 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 1514/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 Về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

5 1.012387.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

6 1.012389.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

7 1.012390.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

cho gia đình 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
  

1 1.012373.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho cá 

nhân, tập thể theo 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

 

Thi 

đua- 

Khen 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 



11  

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

công trạng nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

thưởng hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

2 1.012374.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về 

thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

3 1.012376.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

4 1.000748.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho 

gia đình 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

 

Thi 

đua- 

Khen 

thưởng 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 125/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

5 1.012379.000.00.00.H35 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Lao động tiên 

tiến 

Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ 

Thi 

đua- 

Khen 

Trước tỉnh Lai Châu công bố tại Quyết 

định số 1252/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn bản QPPL, 

quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

 giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nội vụ 

thưởng danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt 

quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh 

Lai Châu 
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